	UBND QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - KHỐI 1
TUẦN 22- HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019-2020
	THỨ
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY

	HAI
20/4
	Toán
	Giải toán có lời văn (tr. 117, 118)

	
	Tiếng Việt
	Bài 91: oa, oe

	
	Âm nhạc
	Ôn bài hát: Tập tầm vông

	BA
21/4
	Toán
	Xăng – ti – mét. Đo độ dài (tr. 119, 120)

	
	Tiếng Việt
	Bài 92: oai, oay

	
	Đạo đức
	Em và các bạn (T2)

	TƯ
22/4
	Toán
	Luyện tập (tr. 121)

	
	Tiếng Việt
	Bài 93: oan, oăn

	
	Thủ công
	Cách sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo
Kẻ các đoạn thẳng cách đều

	NĂM
23/4
	Toán
	Luyện tập (tr.122)

	
	Tiếng Việt
	Bài 94: oang, oăng

	SÁU
24/4
	Tiếng Việt
	Bài 95: oanh, oach

	
	Mĩ thuật
	Chủ đề: Đàn gà của em (T2)

	
	   TNXH
	Cây rau



THỜI  KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI LỚP 1 
TUẦN 22- HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019-2020
(Áp dụng từ ngày 20/4/2020 đến 24/4/2020)  
	Thời gian
	Tiết
	Giờ học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu


	Sáng
	1
	7h30-8h05
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt

	
	2
	8h10- 8h45
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật

	
	3
	8h50-9h25
	Âm nhạc
	Đạo đức
	Thủ công
	
	   TNXH















	UBND QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - KHỐI LỚP 2
TUẦN 22- HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019-2020
	THỨ
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY

	Hai
20/4
	Tập đọc
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn

	
	Toán
	Phép chia

	
	TN và  XH
	Cuộc sống xung quanh

	BA
21/4
	Tập đọc
	Cò và Cuốc

	
	Chính tả
	Nghe – viết: Cò và Cuốc

	
	Toán
	Bảng chia 2

	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân

	TƯ
22/4
	LTVC
	Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy.

	
	Toán 
	Một phần hai

	
	Mĩ thuật
	Chủ đề: Sắc màu thiên nhiên

	NĂM
23/4
	Tập viết
	Chữ hoa S

	
	Kể chuyện
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn

	
	Toán 
	Luyện tập

	
	Thủ công
	Gấp, cắt, dán phong bì (t2)

	SÁU
24/4
	TLV
	Số bị chia – Số chia - Thương

	
	Toán
	Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim

	
	Đạo đức
	Biết nói lời yêu cầu, đề nghị



THỜI  KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI LỚP 2 
TUẦN 22- HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019-2020
(Áp dụng từ ngày 20/4/2020 đến 24/4/2020)  
	Thời gian
	Tiết
	Giờ học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu 

	Sáng




	1
	7h30-8h05
	Tập đọc
	Tập đọc
	LTVC
	Tập viết
	TLV

	
	2
	8h10- 8h45
	Toán
	Chính tả
	Toán 
	Kể chuyện
	Toán

	
	3
	9h00-9h35
	TN và  XH
	Toán
	Mĩ thuật
	Toán 
	Đạo đức

	
	4
	9h40-10h30
	
	Âm nhạc
	
	Thủ công
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LỊCH BÁO GIẢNG HỌC TRỰC TUYẾN - KHỐI 3 
TUẦN 22- HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019-2020
	THỨ
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY

	Hai
20/4
	Toán
	Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tr. 113)
Luyện tập (tr. 114)

	
	Tập đọc- KC
	Nhà bác học và bà cụ

	
	Âm nhạc
	Học bài hát cùng hát múa dưới trăng

	
	Tin 
	Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng.

	BA
21/4
	Toán
	Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tt) (tr. 115)
Luyện tập (tr. 116)

	
	Chính tả
	Nghe - viết: Ê-đi-xơn

	
	TNXH
	Rễ cây

	
	Mĩ thuật
	Bưu thiếp tặng mẹ và cô

	TƯ
22/4
	Tập đọc
	Cái cầu

	
	Toán
	Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tr.117)

	
	Anh văn
	Unit 13: Where's my book? Lesson 1

	
	Anh văn
	Unit 13: Where's my book? Lesson 2 +3

	NĂM
23/4
	Toán
	Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)(tr.118)

	
	LTVC
	Từ ngữ về sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi

	
	Đạo đức 
	Tôn trọng khách nước ngoài (T2)

	SÁU
24/4
	Toán
	Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)(tr.119)

	
	TLV
	Nói, viết về một người lao động trí óc.

	
	Thủ công 
	Đan nong mốt (T2)

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa P



THỜI  KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI LỚP 3
TUẦN 22- HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019-2020
(Áp dụng từ ngày 20/4/2020 đến 24/4/2020)  
	Thời gian
	Tiết
	Giờ học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu 

	Sáng




	1
	7h30-8h05
	Toán
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	Toán

	
	2
	8h10- 8h45
	TĐ- KC
	Chính tả
	Toán
	LTVC
	TLV

	
	3
	9h00-9h35
	Âm nhạc
	TNXH
	Anh văn
	Đạo đức
	Thủ công 

	
	4
	9h40-10h30
	Tin 
	Mĩ thuật
	Anh văn
	
	Tập viết
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CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - KHỐI BỐN
TUẦN 22- HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019-2020
	THỨ
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY

	Hai
20/4
	Toán
	So sánh hai phân số cùng mẫu số

	
	Tập đọc
	Sầu riêng

	
	Anh văn 
	Unit 13: Would you like some milk– Lesson 1

	
	Anh văn 
	Unit 13: Would you like some milk– Lesson 2,3

	BA
21/4
	Toán
	Luyện tập

	
	LTVC
	Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

	
	Đạo đức
	Lịch sự với mọi người (t2)

	
	Lịch sử
	Trường học thời hậu Lê

	
	Khoa học
	Ánh sáng 

	TƯ
22/4
	Tập đọc
	Chợ Tết 

	
	Toán
	So sánh hai phân số khác mẫu số

	
	TLV
	Luyện tập quan sát cây cối

	
	Âm nhạc
	Bàn tay mẹ và tập đọc nhạc số 6

	
	Mĩ thuật
	Chủ đề 9: Sáng tạo họa tiết tạo dáng và trang trí đồ vật

	NĂM
23/4
	Toán
	Luyện tập

	
	LTVC
	MRVT: Cái đẹp

	
	Kĩ thuật
	Trồng cây rau, hoa

	
	Địa lí
	Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam bộ (tiếp theo)

	SÁU
24/4
	Chính tả
	Chợ Tết

	
	Khoa học
	Bóng tối

	
	TLV 
	Luyện tập miêu tả các bộ phân của cây cối.

	
	Tin học
	Bài 1: Những gì em đã biết

	
	Tin học
	Bài 1: Những gì em đã biết



THỜI  KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI LỚP 4 
TUẦN 22- HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019-2020
(Áp dụng từ ngày 20/4/2020 đến 24/4/2020)  
	Thời gian
	Tiết
	Giờ học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Sáng
	1
	7h30-8h05
	Toán
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	Chính tả

	
	2
	8h20- 8h55
	Tập đọc
	LTVC
	Toán
	LTVC
	Khoa học

	
	3
	9h10-9h45
	
	Đạo đức
	TLV
	
	TLV 

	Chiều
	4
	14h20-15h
	Anh văn 
	Lịch sử
	Âm nhạc
	Kĩ thuật
	Tin học

	
	5
	15h 20-16h
	Anh văn 
	Khoa học
	Mĩ thuật
	Địa lí
	Tin học
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CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - KHỐI 5 
TUẦN 22- HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019-2020

	THỨ
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY

	Hai
20/4
	Toán
	Luyện tập 

	
	Tập đọc
	Lập làng giữ biển

	
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

	
	Anh văn 
	Unit 13: What do you do in your free time? - Lesson 1

	
	Anh văn 
	Unit 13: What do you do in your free time? - Lesson 2

	BA
21/4
	Toán
	Luyện tập chung

	
	Âm nhạc
	Ôn bài hát: Tre ngà bên lăng Bác và Tập đọc nhạc số 6

	
	Chính tả
	Cao Bằng  và Núi non hùng vĩ

	
	TLV
	Ôn tập văn kể chuyện

	
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng chất đốt

	TƯ
22/4
	Toán
	Thể tích của một hình

	
	Tập đọc
	Cao Bằng

	
	Mĩ thuật
	Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện ( tiếp theo) 

	
	Tin
	Thủ tục trong logo

	
	Tin
	Thủ tục trong logo

	NĂM
23/4
	Toán
	Xăng – ti – mét khối. Đề - xi – mét khối.

	
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

	
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy

	
	Địa lí
	Châu Âu

	
	Kĩ thuật
	Lắp xe cần cẩu (tiết 2,3)

	SÁU
24/4
	Toán
	Mét khối

	
	TLV
	Kể chuyện (Kiểm tra viết)

	
	Lịch sử
	Bến Tre đồng khởi

	
	Đạo đức
	Ủy ban nhân dân xã (phường) em.

	
	Kể chuyện
	Ông Nguyễn Khoa Đăng



THỜI  KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI LỚP 5 
 TUẦN 22- HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2019-2020
(Áp dụng từ ngày 20/4/2020 đến 24/4/2020)  
	Thời gian
	Tiết
	Giờ học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Sáng
	1
	7h30-8h05
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	2
	8h20- 8h55
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Tập đọc
	LTVC
	TLV

	
	3
	9h10-9h45
	LTVC
	Chính tả
	Mĩ thuật
	Khoa học
	Lịch sử

	Chiều
	4
	14h20-15h
	Anh văn 
	TLV
	Tin
	Địa lí
	Đạo đức

	
	5
	15h 20-16h
	Anh văn 
	Khoa học
	Tin
	Kĩ thuật
	Kể chuyện





